
TT Mã SV Tên lớp
Cấp 

trường

Cấp 

QG

 Thương 

vật chất 

Thưởng 

điểm

I. Đại số

1 43637 Phạm Thanh Huệ KTB52ĐH3 Nhất Nhì 1.400.000  10

2 44844 Đoàn Văn Biên ĐKT52ĐH1 Nhì Ba 800.000     10

3 47402 Vũ Tiến Việt KTB53ĐH1 Ba KK 500.000     9 hoặc +1

4 47011 Vũ Trọng Hải LQC53ĐH Ba Ba 700.000     10

5 47226 Trịnh Quốc Huy KTB53ĐH1 Ba 200.000     +1

6 53375 Trần Thị Hoa LQC54ĐH2 KK 100.000     

7 48108 Trần Tiến Hùng ĐKT53ĐH5 KK 100.000     

8 53152 Hoàng Thị Loàn QKT54ĐH1 KK 100.000     

9 52294 Nguyễn Thị Lan KTB54ĐH3 KK 100.000     

II. Giải tích

1 52840 Nguyễn Lân Quang KTN54ĐH2 Nhì 300.000     +1

2 52276 Phạm Thị Hà KTB54ĐH3 Nhì Ba 800.000     10

3 50376 Phạm Văn Vượng MKT54ĐH1 Ba 200.000     +1

4 50196 Phan Việt Anh ĐKT54ĐH4 Ba 200.000     +1

III. Cơ lý thuyết

1 39449 Đồng Văn Nam VTT51ĐH2 Nhất KK 700.000     9 hoặc +2

2 42539 Ngô Hải An ĐTA52ĐH2 Nhì 300.000     +1

3 42479 Nguyễn Văn Soái VTT52ĐH2 Nhì 300.000     +1

4 42472 Trịnh Quang Phúc VTT52ĐH2 Ba 200.000     +1

5 39452 Bùi Văn Nghiệp VTT51ĐH2 Ba 200.000     +1

6 42386 Đỗ Hải Đăng VTT52ĐH1 Ba Ba 700.000     10

7 45647 Phạm Văn Quân MTT53ĐH2 Ba KK 500.000     9 hoặc +1

8 45649 Nguyễn Văn Quyết VTT53ĐH KK 100.000     

9 38736 Phạm Văn Luân MKT51ĐH3 KK KK 400.000     9

IV. Nguyên lý máy: Giải Ba đồng đội

1 42377 Hoàng Tiến Anh VTT52ĐH1 Nhất KK 700.000     9 hoặc +2

2 44852 Nguyễn Trường Giang VTT52ĐH1 Nhì 300.000     +1

3 39381 Mai Trọng Lưu VTT52ĐH1 Nhì KK 600.000     9 hoặc +1

4 39573 Nguyễn Duy Lung ĐTA51ĐH1 Ba 200.000     +1

5 48177 Nguyễn Hữu Thư MKT53ĐH2 KK 100.000     

6 42393 Đào Văn Hậu VTT52ĐH1 KK 100.000     

7 39551 Trịnh Quốc Đại ĐTA51ĐH1 KK 100.000     

8 45172 Vũ Đức Trung MKT53ĐH2 KK 100.000     

V. Sức bền vật liệu

1 39478 Cao Tuấn Anh VTT51ĐH3 Nhất 400.000     +2

2 46160 Nguyễn Đình Huynh XDD53ĐH1 Nhì KK 600.000     9 hoặc +1

3 46174 Phạm Đình Mạnh XDD53ĐH1 Nhì 300.000     +1

4 42452 Bùi Văn Hoàng VTT52ĐH2 Ba 200.000     +1

5 42549 Trịnh Văn Hiếu ĐTA52ĐH2 Ba 200.000     +1

6 36533 Nguyễn Văn Linh VTT51ĐH3 KK 100.000     

VI. Chi tiết máy

 39753 Nguyễn Thị Thảo MXD51ĐH Nhất KK 700.000     9 hoặc +2

2 39532 Phạm Văn Tuân VTT51ĐH3 Nhì KK 600.000     9 hoặc +1
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3 42293 Lê Huy Hoàng MTT52ĐH1 Nhì 300.000     +1

4 42487 Nguyễn Mạnh Tuấn VTT52ĐH2 Ba 200.000     +1

5 42607 Ninh Thúy Loan MXD52ĐH Ba 200.000     +1

6 41204 Nguyễn Văn Giáp MTT51ĐH1 KK KK 400.000     9

7 42592 Lê Tuấn Dũng MXD52ĐH KK 100.000     

8 39485 Hồ Phúc Dũng VTT51ĐH3 KK 100.000     

9 38769 Nguyễn Văn Xinh MKT51ĐH3 KK 100.000     

10 39251 Đỗ Nhân Hoàng MTT51ĐH1 KK 300.000     9 hoặc +1

VII. Cơ kết cấu

1 40028 Nguyễn Tuấn Phúc XDD51ĐH2 Nhì 300.000     +1

2 42997 Đỗ Thị Trang XDD52ĐH2 Nhì 300.000     +1

3 42872 Lê Thị Xuân Cảnh XDD52ĐH1 Ba 200.000     +1

4 42958 Đinh Văn Hiệp XDD52ĐH2 Ba 200.000     +1

5 42654 Vũ Văn Hiếu CTT52ĐH1 Ba KK 500.000     9 hoặc +1

6 43005 Hà Thanh Tùng XDD52ĐH2 KK 100.000     

7 42974 Nguyễn Thị Thúy Mai XDD52ĐH2 KK 100.000     

9 39940 Nguyễn Mạnh Hưng XDD51ĐH1 KK 300.000     9 hoặc +1

VIII. Thủy lực

1 46136 Cao Xuân Cần XDD53ĐH1 Nhất KK 700.000     9 hoặc +2

2 42989 Trần Ngọc Sơn XDD52ĐH2 Nhì 300.000     +1

3 39920 Trần Hoàng Tuấn Anh XDD51ĐH1 Ba 200.000     +1

4 42726 Nguyễn Quang Huy BĐA52ĐH KK 100.000     

5 39869 Nguyễn Văn Quân BĐA51ĐH KK 100.000     

6 49713 Nguyễn Xuân Trường XDD52ĐH1 KK 100.000     

7 46154 Phùng Văn Hoà XDD53ĐH1 KK KK 400.000     9

8 42980 Đỗ Đình Phú XDD52ĐH2 KK 100.000     

IX. ƯDTH trong chi tiết máy

1 39396 Trịnh Văn Thư VTT51ĐH1 Nhất 400.000     +2

2 39685 Đinh Văn Lộc ĐTA51ĐH3 Nhì 300.000     +1

3 39251 Đỗ Nhân Hoàng MTT51ĐH1 Ba 200.000     +1

4 39708 Đỗ Bình Tuẫn ĐTA51ĐH3 Ba 200.000     +1

X. ƯDTH trong cơ học

1 39963 Đặng Minh Sơn XDD51ĐH1 Nhất 400.000     +2

2 36844 Lê Thanh Tường ĐTA50ĐH2 Nhì KK 600.000     9 hoặc +1

3 39626 Vi Tùng Lâm ĐTA51ĐH2 Ba 200.000     +1

4 44657 Phạm Trung Kiên MTT52ĐH1 KK 100.000     

5 39644 Hoàng Văn Thiện ĐTA51ĐH2 KK Ba 600.000     10

6 45701 Phạm Văn Vũ MTT53ĐH1 KK 100.000     

XI. ƯDTH trong nguyên lý máy

1 39551 Trịnh Quốc Đại ĐTA51ĐH1 Nhất KK 700.000     9 hoặc +2

2 42377 Hoàng Tiến Anh VTT52ĐH1 Nhì Ba 800.000     10

3 44852 Nguyễn Trường Giang VTT52ĐH1 Nhì Ba 800.000     10

4 39559 Lê Văn Hậu ĐTA51ĐH1 Ba 200.000     +1

5 39381 Mai Trọng Lưu VTT52ĐH1 Ba 200.000     +1

6 39573 Nguyễn Duy Lung ĐTA51ĐH1 KK KK 400.000     9

7 39581 Nguyễn Hữu Sơn ĐTA51ĐH1 KK 100.000     

8 42393 Đào Văn Hậu VTT52ĐH1 KK 100.000     

9 39542 Vũ Trường Anh ĐTA51ĐH1 KK 100.000     
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XII. Tin học chuyên

1 45218 Phạm Khắc Ân CNT53ĐH1 Nhất 400.000     +2

2 43138 Lưu Văn Luận CNT52ĐH1 Nhì 300.000     +1

3 43153 Nguyễn Hữu Thế CNT52ĐH1 Ba 200.000     +1

4 45228 Phạm Đình Dương CNT53ĐH1 KK 100.000     

5 45234 Trịnh Quang Hiếu CNT53ĐH1 KK 100.000     

6 45437 Nguyễn Huy Hoàng CNT53ĐH2 KK 100.000     

7 45385 Nguyễn Phúc Lượng CNT53ĐH3 KK 100.000     

XIII. Tin học văn phòng

1 Đặng Minh Anh GMA02 Nhất 400.000     +2

2 46564 Nguyễn Hữu Hưng QKT53ĐH2 Nhì 300.000     +1

3 50741 Hoàng Văn Tạ MTT54ĐH Ba 200.000     +1

4 50758 Phạm Thế Đạt MTT54ĐH Ba 200.000     +1

5 51886 Nguyễn Ngọc Hải KCK54ĐH KK 100.000     

6 51915 Lê Văn Trung KCK54ĐH KK 100.000     

XIV. Tiếng Anh

1 52873 Đoàn Chí Dũng KTN54ĐH3 Nhất 400.000     +2

2 49801 Nguyễn Đức Anh GMA0301 Nhất 400.000     +2

3 49825 Vũ Phương Thảo GMA0301 Nhì 300.000     +1

4 50077 Đặng Tuyết Mai GMA02 Nhì 300.000     +1

5 46450 Đỗ Đức Anh QKT53ĐH4 Nhì 300.000     +1

6 52149 Vũ Đức Mạnh KTB54ĐH1 Nhì 300.000     +1

7 43495 Nguyễn Thái Hòa KTB52ĐH1 Ba 200.000     +1

8 50092 Tạ Thị Hương Thảo GMA02 Ba 200.000     +1

9 50004 Nguyễn Ngọc Anh GMA01 KK 100.000     

10 45557 Đỗ Đại Dương KTN53ĐH3 KK 100.000     

11 50021 Lê Thị Liên GMA01 KK 100.000     

12 53387 Nguyễn Việt Quang LQC54ĐH2 KK 100.000     

13 43718 Phạm Thị Hằng Nga KTB52ĐH1 KK 100.000     

14 50041 Phạm Thị Trang GMA01 KK 100.000     

15 43377 Nguyễn Quốc Dũng QKD52ĐH1 KK 100.000     

16 49603 Đào Thị Thu Mai LQC53ĐH KK 100.000     

17 50037 Nguyễn Bích Thủy GMA01 KK 100.000     

Tổng cộng: 32.300.000 đồng

Ghi chú mức thưởng vật chất: 

Cấp Trường: Nhất: 400.000 đồng; Nhì: 300.000 đồng; Ba: 200.000 đồng; KK: 100.000 đồng.

Cấp QG: Nhất: 1.500.000 đồng; Nhì: 1.000.000 đồng; Ba: 500.000 đồng; KK: 300.000 đồng.

Hải Phòng, ngày 26 tháng 05 năm 2014

K.T HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Phạm Xuân Dương

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để b/c);

- Các Khoa có SV đạt giải;

- Viện: KHCB, KHCS;

- Phòng: KHTC, CTSV, KT&ĐBCL;

- Lưu: ĐT, VT.
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